
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

   KHỐI 2 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – ĐỀ SỐ 3 

MÔN TOÁN (Thời gian: 40 phút) 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. 

a. Số liền trước số 546 là: 

A. 547   B. 400 C. 545 D. 500 

b. Giá trị của số 4 trong số 546 là: 
 

A. 4  B. 40        C. 46 D. 400 

 

Câu 2. Ghi cách đọc số và viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 

Viết số Đọc số 

107 Một trăm linh bảy 

434 ……………………………………………………… 

 Tám trăm sáu mươi hai 

505 …………………………………………………….. 

 Sáu trăm linh tám 

1000 …………………………………………………….. 

 

Câu 3. Đồng hồ chỉ: 

A. 3 giờ 

B. 7 giờ 15 phút 

C. 7 giờ 30 phút 

D. 19 giờ 15 phút tối 
 

Câu 4. Hôm nay ngày 8 tháng 11 là thứ tư, thứ tư tuần sau là ngày: 

A. 13  B. 15 C. 20 D. 21 

 

 

 

 



PHẦN II. TỰ LUẬN: 

Bài 1. 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Tính 2 bước: 

a) 2 x 6 + 5 = …………………                             b) 5 x 8 : 2 =………………….. 

                  =………………….                                                          =…………………. 

Bài 3.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

   Có 50 kg ngô, chia đều vào 5 bao. Mỗi bao có: 

 

Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống: 

                   : 5             - 5               + 50 

  

 

Bài 5. Sợi dây đồng dài 1m. Sợi dây thép ngắn hơn sợi dây đồng 6cm. Hỏi sợi dây thép dài 

bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài giải 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

 a. Điền dấu >;<; =? 

 651 .... 639 

 827 ..... 800 + 27 

324 ….. 400 + 20 + 3 

b. Đặt tính rồi tính: 

253 + 47 786 – 364 

  ............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

x 5 

A. 10 kg ngô B. 45 kg ngô 

 

55 



 


